MỘT SỐ BIỆN PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO KỸ NĂNG GIAO TIẾP - ỨNG XỬ SƯ PHẠM CỦA GIẢNG VIÊN ĐỐI VỚI SINH VIÊN 
TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

1. Đặt vấn đề
Dạy học là hoạt động đặc thù cần rất nhiều kỹ năng. Chính vì vậy, giảng viên cần trang bị cho mình những kỹ năng sư phạm cần thiết để đáp ứng yêu cầu của công việc và với thực tế xã hội. Giao tiếp - ứng xử sư phạm là một trong những kỹ năng quan trọng đó.
Trong những năm gần đây, dư luận xã hội, các phương tiện truyền thông cũng như các nhà giáo dục lên tiếng rất nhiều về vấn đề văn hóa giao tiếp - ứng xử trong trường học. Nhà trường là môi trường trong đó mỗi cá nhân có điều kiện học hỏi kiến thức, rèn luyện kĩ năng giao tiếp, ứng xử, xây dựng và hình thành nền tảng tri thức và nhân cách của một công dân mẫu mực. Trong môi trường đó, cách giao tiếp - ứng xử của người thầy có ảnh hưởng rất lớn, được xem gần như những chuẩn mực đối với mỗi học trò. Thông qua cách giao tiếp - ứng xử, người ta ít nhiều đánh giá, nhìn nhận thấy khả năng cũng như cách giao tiếp - ứng xử của mỗi người thầy. Thực tế hiện nay, giao tiếp - ứng xử trong môi trường học đường đang ở mức báo động về hành vi giao tiếp - ứng xử thiếu văn hóa, lời nói thiếu lịch sự, nhã nhẵn, cách giao tiếp lệch chuẩn, vượt ra ngoài những qui tắc ứng xử văn hóa thông thường. Vì vậy, nâng cao kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm của giảng viên hơn lúc nào hết, cần được quan tâm đúng mức và được đặt đúng trọng tâm trong mục tiêu giáo dục chung của mỗi nhà trường.
2. Nội dung
2.1. Khái niệm kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm
Kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm là hệ thống những thao tác, cử chỉ, điệu bộ, hành vi giúp giảng viên nhận thức nhanh chóng những biểu hiện bề ngoài và những diễn biến bên trong tâm lý các phương tiện ngôn ngữ và phi ngôn ngữ, biết cách tổ chức, điều khiển quá trình giao tiếp nhằm đạt được mục đích dạy học và giáo dục. Kỹ năng này được hình thành qua thói quen ứng xử, vốn sống, kinh nghiệm của cá nhân khi tiếp xúc với mọi người và rèn luyện thường xuyên trong môi trường sư phạm.
2.2. Thực trạng kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm của giảng viên đối với sinh viên hiện nay
Quá trình công tác trong môi trường giáo dục, cũng như thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tôi nhận thấy bên cạnh những giảng viên vừa có chuyên môn giỏi, vừa có tinh thần trách nhiệm cao, có kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm tốt, có kinh nghiệm giải quyết phù hợp và hiệu quả các tình huống giao tiếp diễn ra trong hoạt động của mình, luôn được sinh viên tin yêu kính trọng và đồng nghiệp nể phục thì vẫn còn một bộ phận không nhỏ giảng viên đặc biệt là giảng viên trẻ lúng túng trong cách giao tiếp - ứng xử với sinh viên, dẫn đến những sự việc đáng tiếc xảy ra. Đó là hiện tượng giảng viên giao tiếp - ứng xử thiếu mô phạm, dùng những lời lẽ thiếu chuẩn mực, ngôn ngữ thiếu văn hoá xúc phạm đến nhân phẩm, danh dự của sinh viên. Có giảng viên vì tức giận sinh viên đã la mắng sinh viên suốt cả tiết dạy. Thậm chí có trường hợp giảng viên, kể cả ở những giảng viên có nhiều năm giảng dạy do không kiềm chế được bản thân còn đánh cả sinh viên...
Việc không khéo léo giải quyết các tình huống trong giao tiếp - ứng xử đã dẫn đến những bất đồng trong quan hệ giữa giảng viên và sinh viên. Điều này làm cho giảng viên căng thẳng, áp lực mỗi khi lên lớp và bi quan, chán nản với nghề nghiệp. Về phía sinh viên cũng không có hứng thú khi học bộ môn, dẫn đến những hành vi tiêu cực của sinh viên như sinh viên vô lễ với giảng viên, gọi thầy cô của mình là ông nọ, bà kia, xúc phạm giảng viên, đặc biệt có em còn túm áo hăm dọa chặn đánh giảng viên ngoài trường... 
Nguyên nhân dẫn đến những sự việc đáng tiếc ở trên có nhiều nhưng theo tôi có mấy nguyên nhân cơ bản sau:
Thứ nhất là do giảng viên thiếu và yếu kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm
Giao tiếp - ứng xử với sinh viên, đặc biệt là với sinh viên chưa ngoan luôn là một khó khăn đối với mọi giảng viên. Sai lầm thường gặp là giảng viên sử dụng quyền lực người thầy, người lớn tuổi của mình để áp đặt, đe nẹt người học vào khuôn phép thay vì cảm hóa, thuyết phục. Đó là biểu hiện rõ ràng về việc thiếu và yếu kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm ở giảng viên. Nếu nói thiếu kỹ năng sống thì hơi quá nhưng quả thực là đội ngũ giảng viên hiện nay đang rất thiếu và yếu kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm.
Thứ hai là do phương pháp dạy học thiếu tích cực
Với lối dạy học thiếu tích cực, thụ động, quá trình dạy học chỉ là truyền thụ kiến thức một chiều từ giảng viên đến sinh viên. Sự tương tác giữa giảng viên với sinh viên, giữa sinh viên với nhau không nhiều. Vì vậy, giảng viên thiếu thông tin phản hồi từ người học để điều chỉnh hành vi của mình. Người học thiếu cơ hội trao đổi, tranh luận với nhau để có được sự giao tiếp - ứng xử theo chuẩn mực chung của xã hội. Từ đó, giữa “thầy” và “trò” cũng thiếu sự chia sẻ, cảm thông để gần gũi, tôn trọng nhau trong từng giờ học.
Thứ ba là do giảng viên ít cập nhật kiến thức xã hội
Thực tế cho thấy khá nhiều giảng viên chỉ tập trung vào kiến thức chuyên môn mà ít chú ý đến việc bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm trong đó quan trọng nhất là vấn đề giao tiếp - ứng xử sư phạm. Trong xã hội thông tin ngày nay, nếu không có được kiến thức xã hội rộng rãi thì sẽ trở nên bảo thủ, lạc hậu và đặc biệt là không hiểu được người học. Kiến thức xã hội của “thầy” không bằng “trò” thì khó mà đồng cảm và được tôn trọng. Đồng thời vì thiếu cập nhật kiến thức xã hội nên cách hành xử cũng sẽ trở nên không phù hợp với người học. 
Thứ tư là quan hệ thầy - trò hiện nay đã thay đổi
Trước kia, “trò” có quyền và nghĩa vụ chấp nhận “thầy”, mặc nhiên phải tôn trọng “thầy”. Thì nay giáo dục được coi là một dịch vụ đặc biệt, “người học là khách hàng của người dạy”. Đã là khách hàng thì người học có quyền yêu cầu một dịch vụ giáo dục tốt, một giáo viên tốt. Do vậy, để được người học và xã hội tôn trọng thì người thầy phải có sự đầu tư, rèn luyện xứng đáng.
3. Một số biện pháp góp phần nâng cao kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm của giảng viên đối với sinh viên
“Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng thầy, nửa chữ cũng thầy. Điều này cho thấy, nghề giáo là một nghề rất cao cả và luôn được xã hội kính trọng và yêu quý từ ngàn xưa đến nay. Xã hội dù có phát triển đến đâu thì vị trí, vai trò của người thầy giáo, cô giáo trong lòng mỗi con người vẫn được khẳng định với sự kính yêu và tôn trọng. Nhưng để có thể đạt được điều đó ngoài việc người thầy có trình độ chuyên môn giỏi còn cần phải biết kết hợp phương pháp giảng dạy và những kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm một cách hợp lý. Vậy làm thế nào để trở thành một nhà sư phạm khéo léo, tinh tế trong giao tiếp - ứng xử đối với sinh viên? 
Để nâng cao kỹ năng giao tiếp - ứng xử với sinh viên, trước hết giảng viên phải thường xuyên trau dồi và rèn luyện tính cách bản thân mình, trong đó đặc biệt coi trọng việc rèn luyện các phẩm chất như tính kiên nhẫn, tính khách quan cảm xúc, sự đồng cảm,.. vì công cụ quan trọng của nghề dạy học chính là toàn bộ nhân cách (phẩm chất + năng lực) của người thầy giáo.  
Hình thành mối quan hệ tốt đẹp với sinh viên. Cố gắng hiểu biết càng nhiều về 
sinh viên càng tốt bằng nhiều nguồn thông tin khác nhau, nên ghi chép những điều đặc biệt của sinh viên, dành thời gian để nói chuyện cởi mở với các em, hỏi các em về hoàn cảnh gia đình, sở thích, tình hình học tập...
Luôn tôn trọng sinh viên, lắng nghe sinh viên kể cả những lúc sinh viên mắc khuyết điểm và có sai phạm đối với bản thân nhà giáo. Biết lắng nghe và tôn trọng sinh viên sẽ dạy cho sinh viên biết lắng nghe và tôn trọng mọi người xung quanh. 
Phải luôn giữ được sự bình tĩnh cần thiết trước mỗi tình huống sư phạm. Bình tĩnh để tìm hiểu một cách cặn kẽ, thấu đáo, để có cách giao tiếp - ứng xử  đúng đắn, hợp tình, hợp lý, cố gắng hiểu sinh viên trên cả ba mặt: mặt sinh học (sức khỏe, sinh lí), mặt xã hội (gia cảnh), và mặt tâm lí (tâm trí, tâm tính, tâm trạng). Khi sinh viên mắc lỗi, giảng viên phải kiềm chế cảm xúc của mình để không có những lời nói hay hành vi xúc phạm sinh viên, đợi cho cơn thịnh nộ qua đi, rồi khi bình tĩnh trở lại, giảng viên mới chỉ cho sinh viên thấy được những sai trái trong các hành vi đó mà không để tâm thù ghét sinh viên.
Luôn đặt mình vào địa vị của sinh viên, vào hoàn cảnh của các em, cố gắng nhớ lại bản thân mình khi ở tuổi như các em để hiểu và thấu cảm. Hãy rút ngắn “khoảng cách thế hệ”, gần gũi và cảm thông chân thành, bao dung và độ lượng. 
Luôn biết khích lệ, biểu dương các em kịp thời. Sinh viên nào cũng thích được thầy cô giáo biểu dương, vì thế, chúng ta không nên tiết kiệm lời khen của mình. Hãy khen ngợi những ưu điểm, sở trường của các em để các em cảm thấy giá trị của mình được nâng cao, có hứng thú học tập. Nhưng cũng cần chú ý, trong khi khen cũng không quên chỉ ra những thiếu sót của các em để các em khắc phục, không ngừng tiến bộ.
Luôn thể hiện niềm tin vào sự hướng thiện của các em. Ngay cả khi các em mắc sai lầm, cũng phải tìm ra những ưu điểm, những mặt tích cực chứ không nên phê phán nặng nề. Đó chính là chỗ dựa, là nguồn khích lệ cho sinh viên có động lực phát triển.
Khi góp ý với sinh viên về những thiếu sót cụ thể, việc làm cụ thể ...nên góp ý với một thái độ chân thành và giàu yêu thương. Tuyệt đối không nêu những nhận xét chung chung có tính chất “chụp mũ” và xúc phạm như: “Sao ngu thế?”, “Đồ mất dạy!”…
- “Nhân vô thập toàn”, nên hãy “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân”. Nếu nhận ra sự thiếu sót, sai lầm của mình trong ứng xử giao tiếp, hãy dũng cảm thừa nhận. Chắc chắn làm như thế, sinh viên chẳng những không khinh thầy mà còn rất cảm phục thầy.
[bookmark: _GoBack]4. Kết luận và kiến nghị
4.1. Kết luận
Kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm là một trong những kỹ năng quan trọng cần phải có của người giảng viên. Vì vậy, để nâng cao chất lượng dạy và học,  mỗi giảng viên phải không ngừng cố gắng rèn luyện kỹ năng giao tiếp – ứng xử sư phạm . Bởi vì rèn luyện kỹ năng giao tiếp – ứng xử sư phạm sẽ giúp cho giảng viên bình tĩnh, tự tin, bồi dưỡng tư duy sư phạm linh hoạt, mềm dẻo, định hướng được kịp thời hành động sư phạm của mình. 
4.2. Kiến nghị
Đối với giảng viên
- Bản thân mỗi giảng viên cần phải có sự nhận thức đúng đắn về giao tiếp -ứng xử sư phạm, hiểu được vai trò, tác dụng của việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp -ứng xử sư phạm, có ý thức rèn luyện kỹ năng ứng xử sư phạm.
- Giảng viên phải luôn tự học, tự bồi dưỡng để không ngừng nâng cao trình độ  tri thức về kỹ năng nghiệp vụ sư phạm, đặc biệt là kỹ năng ứng xử sư phạm, phấn đấu trau dồi, rèn luyện thường xuyên kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm để đạt được những yêu cầu về phẩm chất và năng lực sư phạm cần có của người giảng viên.
- Việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm cần phải được thực hiện đồng thời cả các kĩ năng sư phạm lẫn các phẩm chất nhân cách riêng của nhà giáo, bắt đầu từ việc trau dồi tình cảm nghề nghiệp (trách nhiệm, lương tâm, các giá trị nghề nghiệp)... 
Đối với nhà trường:
- Nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng của việc nâng cao kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm cho giảng viên và tạo động lực thúc đẩy giảng viên tích cực rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử sư phạm.	
- Tạo điều kiện và quan tâm hơn nữa đến việc nâng cao kỹ năng sư phạm nói chung và kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm của giảng viên nói riêng: 
+ Trang bị đầy đủ tài liệu tham khảo liên quan đến việc rèn luyện kỹ năng giao tiếp - ứng xử sư phạm cho giảng viên để giảng viên tham khảo, vận dụng những tri thức đó vào giải quyết những tình huống cụ thể.
+ Tổ chức các chuyên đề, hội thảo định kì về vấn đề giao tiếp - ứng xử sư phạm song song với việc tổ chức hội giảng chuyên môn, phải xem việc giao tiếp - ứng xử sư phạm của giảng viên là tiêu chí quan trọng ngang bằng với tiêu chí chuyên môn nhằm thực hiện quan điểm: “ Dạy chữ - Dạy người “,  mời các chuyên gia, các nhà khoa học giáo dục học, tâm lý học… về trường báo cáo các vấn đề mới trong giáo dục tâm lý học sư phạm, giao tiếp sư phạm… rèn luyện, đổi mới phương pháp dạy học; tổ chức hội thi nghiệp vụ sư phạm thường xuyên trong nhà trường và động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tham gia đầy đủ. 


TP. Hồ Chí Minh ngày 15 tháng 10 năm 2016
                                                                 Giảng viên
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